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Tăng trưởng kinh tế 9T 2019 đạt 6,98%  

Kinh tế Việt Nam Q3/2019 tăng tốc vượt kì vọng với mức tăng trưởng 7,31% YoY, vượt trội so với mức tăng trưởng 
của Q1/2019 (+6,82%) và Q2/2019 (+6,73%). Tăng trưởng GDP Q3 bứt phá nhờ công nghiệp và xây dựng liên tục 
mở rộng với tốc độ tăng trưởng 10,05% (Q1 +8,63%, Q2/2019 +9,14%) và khu vực dịch vụ tăng 7,11% (Q1 +6,50%, 
Q2 +6,85%). Ngược lại, lĩnh vực nông-lâm ngư nghiệp tiếp tục ghi nhận sự giảm tốc với mức tăng 1,53% (Q1 +2,68%, 
Q2 +2,19%). 

Tăng trưởng kinh tế bứt phá trong Q3 kéo GDP 9T 2019 đạt 6,98% (9T 2018 +6,96%), mức cao nhất của 9T 2011-
2019. Tốc độ tăng trưởng của Q3 và 9T giúp trấn an mối lo ngại về rủi ro giảm tốc của nền kinh tế sau khi các số liệu 
liệu về tăng trưởng GDP liên tục chậm lại trong 2 quý đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
chậm lại do tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại leo thang và nhu cầu toàn cầu suy yếu rõ rệt. Theo đó, kinh 
tế Việt Nam vẫn cho thấy xung lực tăng trưởng vững chắc khi đạt trên mức mục tiêu 6,8%. Về cơ bản, nền kinh tế 
9T 2019 tiếp tục nhận được sự hỗ trợ bởi các nhân tố quen thuộc, gồm 1) Tiêu dùng trong nước tiếp tục mở rộng 
đà tăng trưởng với doanh số bán lẻ Q3/2019 tăng 3,5% QoQ và tăng 12,2% YoY. Lũy kế 9T, bán lẻ hàng hóa tăng 
11,6% YoY, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% YoY (9T 2018 tăng 9,1% YoY); 2) Giải ngân FDI duy trì ở mức cao với 
14,2 tỷ USD (+7,3% YoY) dù tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do tốc độ thu hút FDI mới đang suy giảm mạnh, thúc 
đẩy lĩnh vực sản xuất tăng trưởng tốt, dẫn đầu là ngành chế biến-chế tạo với mức tăng trưởng 11,37% YoY (Q1 
+11,52% YoY; Q2 +10,9% YoY; Q3 +11,68% YoY). Ngoài ra; khai khoáng phục hồi 2,68% sau 3 năm giảm liên tục nhờ 
sản xuất than cốc tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện (+10,7% YoY); sản xuất kim loại tăng vọt 36,7%  nhờ 
đóng góp của Formosa Hà Tĩnh trong khi khai thác dầu thô tiếp tục giảm 7,0% YoY và 3) Tăng trưởng xuất khẩu liên 
tục mở rộng qua từng quý với kim ngạch xuất khẩu trong Q3 tăng 10,0% YoY (Q1 +5,5% YoY và Q2+9,6% YoY), kéo 
tăng trưởng xuất khẩu 9T đạt 8,2% YoY. Đáng chú ý, khu vực trong nước dẫn dắt tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu 16,4% YoY, cao hơn nhiều so với khối FDI (+5,0% YoY) do xuất khẩu chậm lại của mặt hàng điện thoại 
(Samsung), chỉ đạt 38,6 tỷ USD (+5,1% YoY). Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu 
với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng 28,2% YoY. Về cơ bản, Việt Nam đang là một trong những bên 
hưởng lợi nhất từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, ít nhất là trên phương diện thương mại. Cán cân thương mại 
9T 2019 tiếp tục cải thiện với mức thặng dư 5,9 tỷ USD (9T 2018 thặng dư 6,3 tỷ USD), góp phần duy trì cán cân 
thanh toán tổng thể lành mạnh và làm tăng dự trữ ngoại hối. Trong khi đó, cân đối vĩ mô tiếp tục được củng cố với 
lạm phát giảm tốc, tỷ giá và lãi suất ổn định.   

Dù tăng trưởng GDP 9T đầu năm đạt mức tốt hơn kì vọng, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với rủi ro bên 
ngoài dai dẳng, đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ-Trung tiếp tục gia tăng đi kèm với thương mại toàn cầu suy 
giảm. Theo đó, tăng trưởng xuất khẩu ghi nhận sự chậm lại đáng kể so với 9T 2018 (+15,6% YoY) do xuất khẩu suy 
giảm ở 2 thị trường lớn thứ hai và thứ ba là EU (-0,7% YoY) và Trung Quốc (-3,8% YoY), đặc biệt ở nhóm hàng nông 
lâm sản (-6,3% YoY) và thủy sản (-1,7% YoY). Thu hút FDI mới cũng ghi nhận mức giảm sâu với số vốn đăng ký đạt 
11,0 tỷ USD, giảm 22,3% YoY về vốn trong bối cảnh thiếu hụt các dự án qui mô lớn, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên 
FDI giải ngân trong Q4/2019 và cả năm sau nếu tình hình thu hút FDI mới không cải thiện. Bên cạnh đó, tăng trưởng 
lĩnh vực nông, lâm và thủy sản duy trì đà giảm tốc với mức tăng chỉ 1,53% trong Q3/2019 (Q1 +2,68%, Q2 +2,19%). 
do ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết, dịch tả lợn Châu Phi và xuất khẩu khó khăn.   

Hình 1. Tăng trưởng GDP 9T giai đoạn 2011-2019  Hình 2. Tăng trưởng GDP theo quý   

 

 

 

Nguồn: GSO, Mirae Asset Research   

Nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2019 lên trên mốc 6,9% từ mức 6,8% 

Kinh tế Q3 đã lấy lại xung lực tăng trưởng tích cực sau khi giảm tốc trong 6T đầu năm. Dựa trên số liệu tăng 

trưởng 9T, chúng tôi tiếp tục lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam quý còn lại của năm cho dù rủi ro bên ngoài 

tiếp tục gia tăng. Theo đó, tăng trưởng GDP Q4 được dự phóng đạt 6,9%, thấp hơn mức tăng trưởng Q3 nhưng 

cao hơn mức tăng 2 quý đầu năm, đưa tăng trưởng cả năm 2019 vượt trên 6,9%, chủ yếu vẫn dựa trên sự hỗ trợ 

của các nhân tố tích cực trong 9T đầu năm. Trong kịch bản tích cực hơn, GDP có thể đạt mức tăng trưởng xoay 
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quanh 7,0%. Dù vậy, chúng tôi không đánh giá cao khả năng tăng trưởng kinh tế vượt mốc mức đạt được của 

năm 2018 là 7,1%.  

(1) Tiêu dùng trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ kinh tế tăng trưởng tích cực, thu nhập các hộ gia đình tăng 

trong bối cảnh công ăn việc làm khả quan và giá hàng hóa ổn định. Trong khi đó, du lịch sẽ duy trì đà tăng 

trưởng 2 chữ số trong phần còn lại của năm trong bối cảnh nhu cầu du lịch trong nước tiếp tục tăng trưởng 

mạnh mẽ trong khi lượng khách quốc tế cũng đã khởi sắc trở lại trong Q3/2019.  

(2) Trong ngắn hạn, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy vào VN nhờ 1) Sự dịch chuyển cơ sở sản xuất khỏi TQ; 2) Hiệu 

ứng tích cực từ CP TPP và EV FTA và 3) Vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, đặc biệt là sự ổn định hiếm có của 

tỷ giá. Lĩnh vực sản xuất sẽ được thúc đẩy bởi quá trình chuyển hướng của chuỗi cung ứng sang ASEAN từ 

Trung Quốc của các công ty đa quốc gia trong các lĩnh vực thâm dụng lao động và chế biến-chế tạo với định 

hướng xuất khẩu. Ngoài ra, sự nới lỏng vừa phải trong chính sách tiền tệ (giảm lãi suất điều hành T9/2019) giữ 

chi phí vốn doanh nghiệp ở mức thấp, giúp thúc đẩy đầu tư tư nhân. Chính sách tài khóa được kì vọng trở nên 

ôn hòa hơn nhằm thúc đẩy trở lại các dự án hạ tầng qui mô lớn trên phạm vi cả nước sau khi đầu tư Nhà nước 

trong 9T đầu năm duy trì ở mức rất thấp (+3,0% YoY).  

(3) Xuất khẩu đang dần cải thiện qua từng quý sau kết quả nghèo nàn trong Q1 nhờ sự phục hồi trong đơn hàng 

xuất khẩu của nhóm hàng công nghệ - điện tử, máy tính, cho dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể so với 

năm ngoái. Ngoài ra, một số ngành có lợi thế so sánh của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu 

khả quan, dẫn đầu là dệt may, giày dép và gỗ. Căng thẳng thương mại tiếp tục là nhân tố chính thúc đẩy nhu 

cầu hàng hóa Việt Nam của thị trường Mỹ từ đây đến cuối năm.  

BẢNG 1: Cập nhật các chỉ báo kinh tế vĩ mô Việt Nam 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018E  2019F* 2020F* 

Tăng trưởng GDP thực (%, YoY)  5.4 6.0 6.7 6.2 6.8 7.1 6.9 6.8 

Tăng trưởng XK (%, YoY)  15.4 13.8 8.1 9.0 21.1 13.2 8.3 8.1 

Tăng trưởng NK (%, YoY) 16.1 12.0 12.1 5.6 20.8 11.1 9.1 8.6 

Cán cân thương mại (Tỷ USD) 0.0 2.0 -3.2 2.6 2.7 6.8 5.5  4.6 

Giải ngân FDI (Tỷ USD)  11.5 12.4 14.5 15.8 17.5 19.1 19.5 19.2 

Tăng trưởng bán lẻ, loại tăng giá (%, YoY)  6.7 6.2 8.5 8.3 9.3 9.4 9.3 9.2 

Lạm phát bình quân (%)  6.6 4.1 0.6 2.7 3.5 3.5 2.9 3.5 

Dự trữ ngoại hối (Tỷ USD) 26.5 34.5 30.5 40.0 52.0 58.0 70.0 76.0 

Tăng trưởng tín dụng (%, YoY)  12.5 14.2 17.3 18.7 18.2 13.3 13.0 14.5 

Tỷ giá VND/USD  21,095 21,388 22,485 22,761 22,698 23,175 23,314 23,547 

Tăng/giảm của VND/USD (%) 1.2 1.4 5.1 1.2 -0.3 2.1 0.6 1.1 

Nợ công (%/GDP) 51.80 55.10 58.30 62.40 61.30 61.4 61.1 61.0 

* Số liệu đã được điều chỉnh  

Nguồn: GSO, Tổng cục Hải Quan, SBV, WB, Mirae Asset Research 
 

Điểm nhấn kinh tế khác trong 9T 2019 

Sản xuất công nghiệp 9T 2019 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt 9,56% YoY (9T 2016-
2018 đạt lần lượt là 7,40%, 6,95% và 8,99%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính đóng 
góp nhiều nhất vào tăng trưởng chung (+11,37% YoY). Tiếp theo là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,7% 
YoY; ngành khai khoáng tăng 2,68% YoY sau 3 năm giảm liên tục nhờ khai thác than và kim loại tăng cao trong khi 
khai thác dầu thô có mức giảm thấp hơn cùng kỳ năm trước (-7,0% YoY); ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, 
nước thải tăng 8,43%. Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng trong 9T 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước 
như: Sắt, thép thô (+49,1%), xăng, dầu (+40,3%), ti vi (+19,3%), thép thanh, thép góc (+14,4%), thức ăn cho thủy sản 
(+14%)… 

PMI Việt Nam đã giảm 2 tháng liên tiếp gần đây, tuy vậy vẫn duy trì được mức tăng trưởng trong 46 tháng liên 
tiếp. Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Việt Nam giảm về 50,5 điểm trong tháng 9, cho thấy các điều kiện kinh 
doanh chỉ cải thiện nhẹ. Đây là mức cải thiện yếu nhất kể từ tháng 2/2016. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm 
lại vào cuối quý 3, dẫn đến sản lượng giảm nhẹ, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2017. Thương mại toàn cầu đang 
giảm tốc cùng với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang dần phản ánh vào hoạt động lĩnh vực sản xuất khu vực 
ASEAN khi số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đồng loạt giảm. Dù vậy, chúng tôi kì vọng PMI có thể cải thiện 
trở lại trong Q4 khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu khởi sắc và các doanh nghiệp tích cực gia tăng sản xuất để 
phục vụ nhu cầu vào cuối năm.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9T 2019 đạt +11,6% YoY. Q3/2019, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.246,4 nghìn tỷ đồng (+3,5% QoQ, +12,2% YoY), trong đó, 
doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 941,7 nghìn tỷ đồng (+3,3% QoQ, +13,2% YoY), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 
đạt 148,2 nghìn tỷ đồng (+0,9% QoQ, +9,3% YoY), doanh thu du lịch lữ hành đạt 11,6 nghìn tỷ đồng (+4,3% QoQ, 
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+9,5% YoY). Tính chung 9T 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.634,8 nghìn tỷ 
đồng (+11,6% YoY), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (9T 2018 +9,1%). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 
762,3 nghìn tỷ đồng (+12,6% YoY, chiếm 76%), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 434,7 nghìn tỷ đồng 
(+9,6% YoY, chiếm 12%), doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 33,5 nghìn tỷ đồng (+12% YoY, chiếm 0,9%). 

Hàn Quốc trở lại là nhà đầu tư FDI lớn nhất trong 9T 2019. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 9T 2019 thu hút 2.759 
dự án mới (+26,4% YoY) với số vốn đăng ký đạt 10.973 triệu USD (-22,3% YoY). Tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn 
tăng thêm trong 9T 2019 đạt 15.763 triệu USD (-19,9% YoY). FDI thực hiện trong 9T 2019 ước tính đạt 14,2 tỷ USD 
(+7,3% YoY). Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất với vốn đăng ký mới đạt 8.139 triệu USD, chiếm 
74,2%, tiếp đến là bất động sản (1.184 triệu USD, chiếm 10,8%). Đặc biệt, cho đến T9 2019, Hàn Quốc trở lại là nhà 
đầu tư FDI lớn nhất với 2.096 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn, tiếp đến là Trung Quốc 2.024 triệu USD, chiếm 
18,4%, Nhật Bản 1.582 triệu USD, chiếm 14,4%, Singapore 1.465 triệu USD, chiếm 13,4%. 

Cán cân thương mại hàng hóa 9T 2019 tiếp tục cải thiện, ước tính xuất siêu 5,9 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế 
trong nước nhập siêu 19,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,3 tỷ USD. Trong 
Q3/2019, kim ngạch xuất khẩu đạt 71,8 tỷ USD (+10,0% YoY). Lũy kế 9T 2019, kim ngạch xuất khẩu ước tính 194,3 
tỷ USD (+8,2% YoY), trong đó khu vực kinh tế trong nước có tốc độ tăng 16,4% YoY, cao hơn tốc độ tăng của khu vực 
FDI (+5,0% YoY). Trong 9T 2019, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD, chiếm 89,8% tổng kim 
ngạch xuất khẩu; trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 38,6 tỷ USD (+5,1% YoY, chiếm 
19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu), điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25,4 tỷ USD (+16,9% YoY), hàng dệt may đạt 
24,8 tỷ USD (+10,4% YoY)... Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm hàng nông, lâm, thủy 
sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản đạt 6,2 tỷ USD (-1,7% YoY), rau quả đạt 2,8 
tỷ USD (-4,6% YoY), hạt điều đạt 2,4 tỷ USD (-6% YoY) … Hoa Kỳ tiếp tục là đóng vai trò chính cho tăng trưởng xuất 
khẩu Việt Nam với kim ngạch đạt 44,9 tỷ USD (+28,2% YoY). Các thị trường chính khác cũng duy trì tốc độ tăng 
trưởng như ASEAN đạt 19,4 tỷ USD (+4,7% YoY), Nhật Bản đạt 15,1 tỷ USD (+10,0% YoY), Hàn Quốc đạt 14,5 tỷ USD 
(+8,1% YoY). Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường lớn thứ 2 và thứ 3 của Việt Nam vẫn giảm nhẹ, cụ thể thị 
trường EU đạt 31,1 tỷ USD (-0,7% YoY), Trung Quốc đạt 27,8 tỷ USD (-3,8% YoY).  

Q3/2019, kim ngạch nhập khẩu đạt 67,5 tỷ USD (+8,9% YoY). Tính chung 9T 2019, kim ngạch nhập khẩu ước tính 
188,4 tỷ USD (+8,9% YoY), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 79,0 tỷ USD (+14,0% YoY), khu vực FDI đạt 109,45 
tỷ USD (+5,5% YoY). Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,5 tỷ USD 
(+17,3% YoY), tiếp theo là Hàn Quốc đạt 35,4 tỷ USD (+1,0% YoY), ASEAN đạt 24,1 tỷ USD (+3,8% YoY), Nhật Bản đạt 
14,1 tỷ USD (+1,8% YoY), EU đạt 11,0 tỷ USD (+10,3% YoY) và Hoa Kỳ đạt 10,7 tỷ USD (+12,6% YoY). 

Khách quốc tế Trung Quốc tăng trở lại. Tính chung 9T 2019, khách quốc tế ước tính đạt 12.870 nghìn lượt người 
(+10,8% YoY). Trong đó, khách quốc tế từ châu Á đạt 10.156 nghìn lượt người (+12,5% YoY), chiếm 78,9% tổng số 
khách quốc tế. Khách đến từ các thị trường chính đều tang, gồm Trung Quốc đạt 3.977 nghìn lượt (+4,4% YoY), Hàn 
Quốc đạt 3.141 nghìn lượt (+22,5% YoY), Nhật Bản 713 nghìn lượt người (+14,2% YoY), Đài Loan 675 nghìn lượt 
(+27,8% YoY), Malaysia 433 nghìn lượt (+13,5% YoY), Thái Lan 345 nghìn lượt (+46,0% YoY). Trong khi đó, khách đến 
từ Châu Âu ước tính đạt 1.613 nghìn lượt (+5,3% YoY), Châu Mỹ đạt 734 nghìn lượt người (+6,8% YoY). 

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9T 2019 tăng nhẹ. Trong 9T 2019, cả nước có gần 102.300 doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới (+5,9% YoY) với tổng vốn đăng ký là 1.291 nghìn tỷ đồng (+34,0% YoY). Vốn đăng ký bình 
quân một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng (+26,6% YoY). Riêng trong Q3/2019, có 35,3 nghìn doanh nghiệp thành lập 
mới (-8,2% QoQ, +10,1% YoY) với tổng số vốn đăng ký là 430,6 nghìn tỷ đồng (-11,2% QoQ, +37,0% YoY).  

Trong 9T 2019, tiến độ thu chi ngân sách Nhà nước duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 9T 2019 
ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 824,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3%; 
thu từ dầu thô 40,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 159,8 nghìn tỷ 
đồng, bằng 84,4%. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 962,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% dự toán năm, trong 
đó chi thường xuyên đạt 691,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; chi đầu tư phát triển 174,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,6%; 
chi trả nợ lãi 78,6 nghìn tỷ đồng, bằng 63,0%. Kết quả, thặng dư ngân sách 9T 2019 ước đạt 66,5 nghìn tỷ đồng.  

CPI bình quân 9T 2019 tiếp tục giảm tốc về 2,5% YoY. Q3/2019, CPI tăng 0,48% QoQ và tăng 2,23% YoY. CPI 9T 2019 
tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 1) Giá điện sinh hoạt điều chỉnh tăng từ cuối T3 
2019; 2) Các địa phương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế; 3) Một số địa phương điều chỉnh tăng học phí trong năm 
học mới; 4) Giá thịt lợn tăng 8,04%. Tuy vậy, có một số yếu tố góp phần kiềm chế CPI, gồm 1) Giá xăng dầu giảm 
3,46% (làm CPI chung giảm 0,14%), giá gas giảm 5,97%; 2) Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giảm mức thu học 
phí làm chỉ số giá nhóm giáo dục giảm 0,55% trong T2 2019 (làm CPI chung giảm 0,03%). Việt Nam được kì vọng giữ 
mức lạm phát thấp hơn 3% trong 2019, thấp hơn mức lạm phát mục tiêu 4%. 

VND/USD gần như đi ngang trong Q3/2019. Tính đến cuối T9 2019, VND/USD chỉ tăng nhẹ 0,1% so với đầu năm. 
Trong Q3/2019, tỷ giá dường như đi ngang, giao dịch quanh vùng 23.200 – 23.220. Tỷ giá vẫn tiếp tục được hỗ trợ 
bởi các yếu tố chính, bao gồm 1) Cán cân thương mại duy trì mức thặng dư kể từ T6 2019, 2) Nguồn cung ngoại tệ 
tiếp tục dồi dào từ FDI và FII, 3) Chính sách điều tiết cung-cầu ngoại tệ linh hoạt của NHNN nhằm hạn chế những rủi 
ro trả đũa trong bối cảnh chiến tranh Thương mại đang leo thang. 
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Hình 9. Chỉ số PMI Việt Nam  Hình 10. Chỉ số PMI các nước châu Á 

 

 

 

Hình 11.Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) MoM and YoY (%)  Bảng 2. Chỉ số giá tiêu dùng các nhóm ngành 9T 2019 (%) 

 

 Chỉ tiêu YTD YoY MoM BQ 

CPI chung 2.20 1.98 0.32 2.50 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 1.69 1.81 0.56 3.49 

Đồ uống và thuốc lá 1.77 2.09 0.06 1.92 

May mặc, mũ nón, giày dép 0.97 1.82 0.09 1.78 

Nhà ở và VLXD 3.99 2.72 0.12 2.74 

Thiết bị và đồ dùng gia đình 1.01 1.36 0.13 1.36 

Thuốc và dịch vụ y tế 2.87 8.83 -0.01 2.84 

Giao thông 2.64 -2.65 -1.24 -1.17 

Bưu chính viễn thông -0.06 -0.53 0.00 -0.70 

Giáo dục 3.99 4.65 3.15 6.13 

Văn hóa, giải tri, du lịch 1.46 1.63 0.06 1.89 

Khác 2.56 3.04 0.25 2.52 
 

Hình 12. VND/USD và CNY/USD  Hình 13. Các đồng tiền Châu Á so với USD (%, 2019 YTD) 
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Sell : Relative performance of -10%   

Ratings and Target Price History (Share price (─), Target price (▬), Not covered (■), Buy (▲), Trading Buy (■), Hold (●), Sell (◆)) 
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Indonesia 

 6 Battery Road, #11-01 

Singapore 049909 

Republic of Singapore 

 

 7F, Le Meridien Building 

3C Ton Duc Thang St. 

District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 

Vietnam  

 

Tel: 62-21-515-3281   Tel: 65-6671-9845  Tel: 84-8-3910-2222 (ext.110) 

Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC  Mirae Asset Investment Advisory (Beijing) Co., Ltd  Beijing Representative Office 

#406, Blue Sky Tower, Peace Avenue 17 

1 Khoroo, Sukhbaatar District 

Ulaanbaatar 14240 

Mongolia 

 

 2401B, 24th Floor, East Tower, Twin Towers 

B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Beijing 

100022 

China 

 

 2401A, 24th Floor, East Tower, Twin Towers 

B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District 

Beijing 100022 

China 

 

Tel: 976-7011-0806  Tel: 86-10-6567-9699  Tel: 86-10-6567-9699 (ext. 3300) 

Shanghai Representative Office  Ho Chi Minh Representative Office   

38T31, 38F, Shanghai World Financial Center 

100 Century Avenue, Pudong New Area Shanghai 

200120 

China 

 7F, Saigon Royal Building 

91 Pasteur St. 

District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 

Vietnam  

 

  

Tel: 86-21-5013-6392  Tel: 84-8-3910-2222 (ext.110)   

     

 


